
 

 

CÁC CHỈ SỐ THEO DÕI & ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC 

Hệ thống theo dõi và đánh giá (M&E) giáo dục trên thế giới hiện nay 

được vận hành trên cơ sở các khung tham chiếu khác nhau, có thể kể đến Khung 

tham chiếu của Rob Vos1, Khung tham chiếu của UNICEF2, Bộ chỉ số của 

OECD 3. Xuất phát từ những khung tham chiếu này, trên thế giới có những bộ 

chỉ số giáo dục khác nhau, nhưng thường được nhóm thành các nhóm chỉ số sau 

đây: Chỉ số bối cảnh; chỉ số đầu vào; chỉ số hoạt động (quá trình); chỉ số kết quả 

đầu ra; chỉ số tác động (xem thêm sơ đồ dưới đây). 
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Sơ đồ. Tổng hợp về các chỉ số đầu vào, quá trình, kết quả và bối cảnh giáo 

dục4 

ĐẦU VÀO QUÁ TRÌNH ĐẦU RA/KẾT QUẢ/TÁC 

ĐỘNG 
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Chỉ số  hiệu quả dạy học 

 

 

 

Phản hồi 

Các chỉ số đầu ra 

• Các vấn đề theo môn học;  

• biết chữ (đọc, toán, khoa 

học) 

• năng lực (ví dụ: học cách học 

  Chỉ số kết quả đạt được 

• tỷ lệ tốt nghiệp 

• tỷ lệ tốt nghiệp không chậm 

trễ 

• Tỷ lệ bỏ học 

• tỷ lệ lưu ban 

Chỉ số tác động 

  • % được tuyển dụng ở một 

mức độ công việc nhất định 

(đối với mỗi cấp độ đạt được) 

•% người thất nghiệp 

• % ghi danh vào giáo dục tiếp 

theo (đối với các trường cấp 

thấp hơn) 

• mức độ tham gia xã hội (vốn 

xã hội) 

• tỷ lệ biết đọc biết chữ của 

người lớn 

• thu nhập trung bình, cho mỗi 

cấp độ đạt được 

BỐI CẢNH 

Bối cảnh xã hội  quốc gia     Bối cảnh cộng đồng địa phương 

• thông tin nhân khẩu học                           Nhân khẩu học       

• cơ sở hạ tầng               Cơ sở hạ tầng     

• các khía cạnh của văn hóa Truyền thống                Văn hóa địa phương 

• các khía cạnh kinh tế              Kinh tế 

• tình trạng sức khỏe chung 

• thiên tai về thiên nhiên và chiến tranh  



 

 

1. Chỉ số bối cảnh 

Các chỉ số đánh giá bối cảnh giáo dục gồm: Phát triển nhân khẩu học; Thị 

trường lao động, ví dụ, thiếu hụt và thặng dư trong một số lĩnh vực nhất định; 

Tình trạng chung của nền kinh tế; Các khía cạnh văn hóa có liên quan; Cơ sở thể 

chế; Tình hình sức khỏe chung ở một quốc gia; Thảm họa thiên nhiên và chiến 

tranh. Các chỉ số bối cảnh trong giáo dục thường đề cập đến các vấn đề như5: 

a) Tình hình dân số, văn hóa và bối cảnh chính trị 

Các chỉ số về tình hình dân số, văn hóa, bối cảnh chính trị cung cấp thông 

tin về những nội dung như: 

- Dân số tăng trưởng bao nhiêu và những thách thức liên quan đến việc 

phát triển trường học là gì?  

- Quốc gia có đa dạng về ngôn ngữ và/hoặc các nền văn hóa lớn mà hệ 

thống giáo dục phải tính đến không?  

- Các xu hướng gần đây và triển vọng tương lai của tăng trưởng kinh tế 

của quốc gia có thể cung cấp nhiều nguồn lực hơn cho sự phát triển của giáo dục 

không?  

- Các nhóm gặp khó khăn cần hỗ trợ đặc biệt như thế nào để thúc đẩy sự 

tham gia của họ vào giáo dục?  

- Các chính sách và kế hoạch giáo dục mới có căn cứ vào bối cảnh chính 

trị dân chủ và ổn định, ở mức độ nào? 

- Tình hình tài chính của đất nước có cho phép tăng chi tiêu công cho giáo 

dục hay không; hay có những giới hạn về ngân sách?  

- Những điểm yếu trong việc quản lý nguồn nhân lực, tài chính và các 

nguồn lực khác của ngành giáo dục?  

b) Nghèo đói và hạnh phúc 

- Tình trạng sức khỏe và điều kiện sống trong nước được cải thiện như thế 

nào (hoặc trở nên khó khăn hơn) trong 10 năm qua? 

- Có bao nhiêu người và tỷ lệ phần trăm dân số sống dưới mức nghèo 

khổ? Họ có coi mình là bị loại trừ khỏi đời sống xã hội và lợi ích? 
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- Mức độ tham gia giáo dục có bị ảnh hưởng bởi đói nghèo không? Điều 

gì đã và những gì có thể là đóng góp của giáo dục để cải thiện tình hình? 

c) Kinh tế, việc làm và chi tiêu công 

- Các điều kiện sống (kinh tế và xã hội) trong nước phát triển như thế nào 

trong 10–15 năm qua? 

- Mối quan hệ giữa sự phát triển kinh tế và mức độ giáo dục đạt được? 

Sản xuất kinh tế tổng thể của đất nước như thế nào (ví dụ: Tổng sản phẩm quốc 

nội/đầu người), đã phát triển trong thập kỷ qua? Mô hình có ổn định không? 

- Quốc gia phụ thuộc vào tài chính bên ngoài như thế nào? Tình hình tăng 

trưởng của GDP trong mười năm qua? 

- Trong những lĩnh vực nào, sản xuất và/hoặc việc làm tăng lên trong 

những năm gần đây? Trong những lĩnh vực nào nền kinh tế của đất nước đã đạt 

được (hoặc bị mất) khả năng cạnh tranh quốc tế? Đóng góp tương đối của khu 

vực phi chính thức vào sản xuất và việc làm là gì? 

- Xu hướng chính của nhu cầu nhân lực và cung ứng gần đây là gì? Trình 

độ học vấn và giáo dục chính quy nào đặc trưng cho dân số nói chung và lực 

lượng lao động nói riêng? Ý nghĩa của việc phát triển giáo dục trong tương lai là 

gì? 

d) Năng lực quản lý 

Đánh giá năng lực quản lý yêu cầu xem xét các vấn đề như: 

- Vai trò và năng lực tổ chức tương ứng của khu vực công và tư để cung 

cấp giáo dục, đào tạo; 

- Mức độ phân cấp quản lý giáo dục; 

- Các lĩnh vực và cấp hành chính nơi quản lý giáo dục yếu nhất;  

- Các chương trình và thay đổi thể chế nhằm thúc đẩy năng lực quản lý 

của ngành giáo dục. 

Bảng. Ví dụ về các chỉ số bối cảnh của hệ thống giáo dục quốc gia 

Chỉ số Nội dung của chỉ số 

Nhân khẩu học Dân số; Tỷ lệ tăng dân số hàng năm; Tỷ lệ dân số 

nông thôn; tỷ lệ dân số dưới 15 tuổi. 

Chính trị Chi tiêu chính phủ cho giáo dục là một phần của tổng 

chi tiêu của chính phủ. 



 

 

Địa lý Khí hậu; nông nghiệp; Tỷ lệ diện tích đất canh tác; Tỷ 

lệ phần trăm khu vực có người ở. 

Kinh tế GDP bình quân đầu người; Tăng trưởng GDP; Tăng 

trưởng sản xuất theo ngành; Tăng trưởng đầu tư nước 

ngoài. 

Tài chính công Thu NS chính phủ; Chi tiêu chính phủ; nợ nước ngoài. 

Lao động, việc làm Số làm việc trong khu vực phi chính thức như tỷ lệ 

phần trăm của tổng số việc làm; Việc làm theo ngành 

và chi nhánh 

Xã hội, nghèo đói Chỉ số phát triển con người (HDI); Tỷ lệ phần trăm 

dân số dưới mức nghèo khổ (ví dụ: sống trên ít hơn 1 

đô la Mỹ mỗi ngày); Tuổi thọ. 

Năng lực quản lý 

ngành GD 

Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách; Tỷ lệ phần trăm của các dự 

án/chương trình thực hiện; Tần suất khiếu nại về hành 

chính bất thường. 

 

2. Chỉ số đầu vào 

Các chỉ số đầu vào thường được sử dụng trong theo dõi, đánh giá giáo dục 

như nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất; nguồn nhân lực; Đặc điểm chung của 

học sinh6.  

a) Chỉ số tài chính, CSVC 

Chỉ số tài chính, cơ sở vật chất trong giáo dục có thể là: Tỷ lệ tổng sản 

phẩm quốc nội chi cho giáo dục (%); Chi phí giáo dục cho mỗi sinh viên; Tỷ lệ 

đầu tư công và tư trong giáo dục; Đầu tư công vào nghiên cứu và phát triển giáo 

dục; Tổng chi phí cho các chương trình và cơ sở vật chất đặc biệt cho học sinh 

có hoàn cảnh khó khăn; Nhà nước cung cấp các dịch vụ phụ trợ; Chi tiêu hộ gia 

đình và trợ cấp công cộng cho cha mẹ; Tỷ lệ chi tiêu tiền lương cho cán bộ hành 
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chính; Tỷ lệ chi tiêu cho lương hưu cho nhân viên giáo dục; Tỷ lệ chi tiêu tiền 

lương cho giáo viên; Tài nguyên vật chất và tài nguyên ở cấp trường; Tỷ lệ ngân 

sách của trường được mua thông qua tài trợ công cộng; Cơ sở vật chất xây dựng 

trường học; Thiết bị lớp học (đồ đạc, máy tính, v.v...); Đồ dùng học tập như bút 

chì và giấy, bảng phấn, bảng lật; Tình trạng sẵn có của sách giáo khoa về các 

môn học chính; Các dịch vụ cơ bản như nhà vệ sinh riêng biệt dành cho HS nữ 

và nam,  nước sạch, điện, điện thoại; cung cấp các dịch vụ phụ trợ, liên quan đến 

dinh dưỡng, sức khỏe và vận chuyển. 

b) Các chỉ số nguồn nhân lực (giáo viên, nhân viên) 

Các chỉ số nguồn nhân lực có thể là: Phân bố tuổi, giới tính và dân tộc; 

Bằng cấp, chứng nhận nghề; Trình độ đào tạo; Năm kinh nghiệm; Ngôn ngữ; Y 

tế, sức khỏe; Quá trình đào tạo.  

Về kiến thức chuyên môn và kỹ năng GV: Kiến thức chung; Kiến thức 

chuyên ngành; Kiến thức về sư phạm và giáo khoa; Kiến thức về học sinh; Niềm 

tin và thái độ về giảng dạy; Tính linh hoạt trong điều chỉnh giảng dạy. 

Về điều kiện làm việc của giáo viên: Mức lương; Thời gian làm việc; Kích 

thước lớp học trung bình (HS/lớp); Ưu đãi dựa trên khen thưởng; Chính sách ưu 

đãi khác. 

Về cơ cấu nghề nghiệp: Yêu cầu chứng nhận/đào tạo giáo viên; Tự chủ 

giáo viên; Đánh giá giáo viên dựa trên tiêu chuẩn; Điều kiện làm việc phụ (ví 

dụ: các kỳ nghỉ); Thanh tra, kiểm tra chuyên môn; Tinh thần và trạng thái của 

giáo viên; Ý kiến về sự nghiệp và di chuyển công việc. 

Về tinh thần giáo viên: Nhận thức về sự cần thiết của xã hội; Đánh giá 

điều kiện làm việc chung; Đánh giá tình hình công việc tại trường; Di chuyên 

công việc; Ý thức chính trị. 

c) Đặc điểm chung của học sinh 

Chỉ số về đặc điểm chung của học sinh thường có thông tin về: Thông 

minh chung hoặc năng khiếu; Tình trạng kinh tế xã hội; Trình độ học vấn của 

mẹ; Giới tính; Dân tộc; Sự khác biệt giữa ngôn ngữ được nói ở nhà và ngôn ngữ 

ở trường; Khoảng cách học sinh phải đi bộ đến trường; Số tiền ngoài giờ học mà 

một học sinh phải lao động; học sinh ăn bán trú ở trường; Nơi học tại nhà; Số 

lượng sách trong nhà; Suy dinh dưỡng; Bệnh tật.  

Có một số câu hỏi cụ thể như:  



 

 

- Có bao nhiêu trẻ em và, có thể, người lớn là "khách hàng" tiềm năng cho 

các cấp học khác nhau và giáo dục ngoài trường học?  

- Mức độ giáo dục tối thiểu theo yêu cầu của xã hội đối với mỗi thành 

viên là gì?  

- Ai thực sự muốn nhận được loại giáo dục nào?  

- Trong trường hợp các nguồn lực sẵn có không cho phép trả lời tất cả các 

tín điều, mà nên có quyền truy cập vào các cấp học khác nhau và giáo dục ngoài 

trường học?  

- Các quan ngại về chính sách giáo dục, những người không có quyền tiếp 

cận giáo dục, và tại sao? 

- Có phải do nhu cầu giáo dục trung học ở một số nhóm dân cư nhất định 

hoặc thiếu cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng trường học không? 

3. Chỉ số quá trình 

Chỉ số quá trình giáo dục có thể gồm những nội dung như: 

- Thời gian giảng dạy cho mỗi môn học. 

- Tổng số giờ giảng dạy mỗi năm, cho các cấp lớp cụ thể trong giáo dục 

tiểu học và trung học. 

- Cơ hội để tìm hiểu, theo xếp hạng chuyên gia về chương trình giảng dạy 

kiểm tra trùng lặp. 

- Vị trí của việc ra quyết định trong giáo dục, theo trình độ học vấn (Chỉ 

báo này cho thấy các quyết định cấp hành chính trong các lĩnh vực giáo dục - 

giáo trình, quản lý nhân sự — hướng dẫn, tài nguyên — được thực hiện với mức 

tự chủ nhất định). 

- Quyền tự chủ của trường (chỉ số này thực sự được bao gồm trong khái 

niệm về vị trí của việc ra quyết định). 

- Tiêu chuẩn giáo dục theo cấp độ (ví dụ: các mục tiêu như tỷ lệ hoàn 

thành tăng, tỷ lệ học sinh đạt được hoặc cao hơn mức thành tích cụ thể). 

- Có hoặc không thi chính thức được thực hiện ở cuối mỗi loại trường 

Mức độ phân loại và phát trực tuyến chính thức ở cấp trung học. 

- Khả năng đánh giá của hệ thống (được định nghĩa là định lượng sự xuất 

hiện và cường độ của các hình thức đánh giá khác nhau, chẳng hạn như các 

chương trình đánh giá quốc gia, kiểm tra, kiểm tra trường học, hệ thống thông 

tin quản lý giáo dục, v.v...). 



 

 

- Tầm quan trọng và đa dạng hóa cơ cấu hỗ trợ giáo dục trong nước (có 

thể bao gồm một đơn vị phát triển chương trình giảng dạy. 

- Dịch vụ CNTT, tư vấn trường học, một đơn vị đánh giá và kiểm tra giáo 

dục, v.v...). 

- Sự phân chia các trường tư thục, chính phủ và các trường công lập Các 

chính sách khuyến khích dựa trên kích thích thành tích học đường Mức độ lựa 

chọn trường học là miễn phí. 

Trong các chỉ số nói trên, cần quan tâm phân tích theo tiêu chí công bằng, 

bình đẳng. Sự khác biệt về giáo dục thường tồn tại giữa trẻ em gái và trẻ em trai, 

giữa trẻ em sống ở các vùng địa lý khác nhau và đến từ các nhóm kinh tế xã hội 

hoặc văn hóa đa dạng…Sự bất bình đẳng giữa trẻ em có khi phải do hạn chế 

trong tiếp cận giáo dục, mà có thể do trong quá trình giáo dục (ví dụ như lưu 

ban, bỏ học sớm thường xuyên hơn ở trẻ em gái và học sinh ở nông thôn), và 

liên quan đến chất lượng giáo dục được cung cấp7. Sau đây là những câu hỏi 

quan trọng cần giải đáp: 

- Ở mức độ nào có sự chênh lệch đáng kể đối với việc tiếp cận và đạt 

được trình độ học vấn của các nhóm khác nhau ở các cấp độ và tiểu ngành giáo 

dục khác nhau? 

- Những chênh lệch này có thể được giải thích bằng chất lượng không 

đồng đều của nguồn cung cấp giáo dục (về giáo viên, mạng lưới hỗ trợ sư phạm, 

sách giáo khoa, nhà trường v.v...)?  

- Có phải các vấn đề quan sát về tiếp cận, tiến bộ và đạt được các nhóm 

nhất định do các yếu tố văn hóa và/hoặc kinh tế xã hội không? 

- Làm thế nào những vấn đề này có thể được giải quyết? Những tác động 

của các chiến lược ưu đãi trước đây đối với các nhóm bị thiệt thòi xã hội là gì? 

V.v... 

4. Chỉ số đầu ra/kết quả/tác động 

Chỉ số đầu ra có thể cho thấy thông tin về tiếp cận giáo dục như: Tỷ lệ 

nhập học vào lớp 1; Tỷ lệ nhập học theo độ tuổi; Tỷ lệ nhập học tổng và ròng; 

Tỷ lệ nhập học theo độ tuổi; và Tỷ lệ chuyển đổi từ một chu kỳ / cấp độ này 

                                                           
7 Chapter 2: Measuring Educational Quality by Means of Indicators, trong sách của J. 

Scheerens et al. (eds.), Perspectives on Educational Quality, SpringerBriefs in Education, 

2011. 



 

 

sang cấp độ khác. Số lượng và tỷ lệ phần trăm trẻ em ngoài độ tuổi đi học; Số 

lượng và tỷ lệ người mù chữ người lớn (lưu ý rằng định nghĩa về mù chữ và độ 

tuổi của nhóm tuổi có liên quan có thể thay đổi đôi chút từ nước này sang nước 

khác). 

Các chỉ số kết quả đầu ra thường được sử dụng bao gồm: Tỷ lệ vượt qua 

các kỳ thi quốc gia;  Điểm trung bình của học sinh trong các môn học khác nhau 

tại kỳ thi quốc gia; Điểm thành tích do các bài kiểm tra đánh giá tiêu chuẩn được 

thực hiện cho các mục đích đánh giá hoàn toàn ; Kết quả học tập theo môn học; 

Tỷ lệ HS đạt chuẩn  (đọc, toán, khoa học); Năng lực (ví dụ: học cách học; Tỷ lệ 

chuyển cấp này sang khác; Tỷ lệ lên lớp; tỷ lệ lưu ban; tỷ lệ bỏ học. 

Chỉ số tác động thường bao gồm thông tin về: tỷ lệ được tuyển dụng ở 

một mức độ công việc nhất định (đối với mỗi cấp độ đạt được); tỷ lệ người thất 

nghiệp; tỷ lệ ghi danh vào giáo dục tiếp theo (đối với các trường cấp thấp hơn); 

Mức độ tham gia xã hội (vốn xã hội); Tỷ lệ biết đọc biết chữ của người lớn; Thu 

nhập trung bình, cho mỗi cấp độ đạt được. 

Ví dụ các câu hỏi về tác động của giáo dục: Các học sinh ra trường tìm 

được việc làm ở mức độ nào trong: (i) khu vực chính thức; và trong khu vực phi 

chính thức? (ii) Các kỹ năng và năng lực có được phù hợp với những kỹ năng 

mà các nhà tuyển dụng yêu cầu trong các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế 

không? (iii) Kiến thức và kỹ năng có được ở trường học hữu ích như thế nào để 

cải thiện hành vi/thói quen của học sinh liên quan đến bảo vệ sức khỏe, dinh 

dưỡng và các “kỹ năng sống” khác? 

 


